MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 14/09/2022)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        
ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá ( VNĐ)
	Thành tiền ( VNĐ)

	 
	Xe 99M- 000.35
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Dầu máy 
	Dầu nhớt
	lít
	5
	Shell HX5
	Anh
	
	
	

	2
	Doăng dàn cò
	 
	chiếc
	1
	112130C011A
	Toyota/ Nhật Bản
	
	
	

	3
	Phớt chia điện
	24'' 600mm
	chiếc
	2
	35G-024L
	(Denso)
	
	
	

	4
	Công thợ thay thế
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 000.08
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Dầu máy 
	Dầu nhớt
	lít
	5
	Shell HX5
	Anh
	
	
	

	2
	Cốc lọc dầu
	 
	chiếc
	1
	26300-02751
	Hàn quốc
	
	
	

	4
	Chổi than
	 
	chiếc
	1
	273600M40
	Toyota/Nhật Bản
	
	
	

	5
	Bảo dưỡng máy phát điện
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	6
	Công thợ thay thế
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 006.38
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Dầu máy 
	Dầu nhớt
	lít
	5
	Shell HX5
	Anh
	
	
	

	2
	Cốc lọc dầu
	 
	chiếc
	1
	26300-02751 
	Hàn quốc
	
	
	

	3
	Công thợ thay thế
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 2125
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Dầu máy 
	Dầu nhớt
	lít
	5
	Shell HX5
	Anh
	
	
	

	2
	Cốc lọc dầu 
	 
	chiếc
	1
	26300-02751 
	Hàn quốc
	
	
	

	3
	Rắc bóng đèn
	 
	chiếc
	1
	
	Việt Nam
	
	
	

	4
	Công tắc pha cos
	 
	chiếc
	1
	138047
	 Thái lan
	
	
	

	5
	Má phanh trước
	 
	bộ
	1
	04465-26420
	Toyota/Nhật Bản
	
	
	

	6
	Motor quạt két nước
	 
	chiếc
	2
	1680005470
	Denso/Thái lan
	
	
	

	7
	Compa + Motor lên xuống cửa kinh
	 
	bộ
	1
	6890126050
	Đài Loan
	
	
	

	8
	Công thợ thay thế
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 005.79
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Dầu máy 
	Dầu nhớt
	lít
	5
	 Rimulla R2
	Anh
	
	
	

	2
	Chổi gạt mưa
	 
	chiếc
	2
	35G-024L
	(Denso)
	
	
	

	 
	Xe 99M- 000.56
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Đèn ưu tiên lắp cho xe cứu thương
	Công suất 12V-100W chiều dài 1M2
	bộ
	1
	TBD-1200L/ CJB- 100E 
	Trung Quốc
	
	
	

	2
	Công thợ thay thế
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

